
Stt Số lô
Khu 

phân lô

Số 
thửa 
đất

Diện 
tích 
(m2)

Hệ số
Giá khởi 

điểm 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

1 02 BT 190 250,0 4.400.000 1.100.000.000

2 06 BT 186 244,4 4.400.000 1.075.360.000

3 07 BT 185 295,1 1,2 5.280.000 1.558.128.000
Lô góc, 2 mặt tiếp 
giáp đường giao 

789,5 3.733.488.000

4 07 LK01 669 90,0 4.000.000 360.000.000

5 08 LK01 684 132,0 6.600.000 871.200.000

6 13 LK01 679 175,0 6.000.000 1.050.000.000

7 01 LK02 707 234,0 3.500.000 819.000.000

631,0        3.100.200.000 

8 09 CL01 278 145,0 6.000.000 870.000.000

145,0 870.000.000

1.565,5 7.703.688.000

II. KHU DÂN CƯ THÔN CỔNG CHÂU XÃ ĐỒNG HƯU

Tổng II 

III. KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ HỒI, THỊ TRẤN PHỒN XƯƠNG

Tổng III

Tổng I+II+III

(Số tiền bằng chữ: Bẩy tỷ bẩy trăm linh ba triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng)

08 LÔ ĐẤT TẠI CÁC XÃ XUÂN LƯƠNG, ĐỒNG HƯU VÀ THỊ TRẤN PHỒN XƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      /03 / 2023 của UBND huyện)

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CÁC LÔ ĐẤT ĐƯA RA ĐẤU GIÁ 

I. KHU DÂN CƯ TRUNG TÂM XÃ XUÂN LƯƠNG

Tổng I
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